
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
THÁNG 06/2024 - CƠ SỞ CỦ CHI

STT CƠ SỞ
MÃ SỐ SINH 

VIÊN
HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp Nơi sinh Nhóm ôn Phòng Thứ Ngày ôn Giờ Giáo viên Ghi chú

1 1 TVU121208 Nguyễn Thị Thu Diệu 28/07/1984 DE21YTC8014 Bình Dương Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

2 1 TVU1222040 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 17/11/1995 DE22YTC8014 Long An Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

3 1 1213360146 Nguyễn Ánh Ngọc Hân 07/08/2006 01DD14C1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

4 1 TVU1222030 Phạm Thị Hương 25/01/1992 DE22YTC8014 Thanh Hóa Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

5 1 54212320016 Hồ Thị Hường 20/10/1982 01DS16B1 Long An Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

6 1 TVU2212010 Trương Thị Hiền Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

7 1 1203360160 Lê Thị Cẩm Ly 19/07/2005 01KT13C1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

8 1 TVU1222039 Trịnh Hồng Phương Minh 06/05/1993 DE22YTC8014 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

9 1 1223360166 Nguyễn Thị Thúy Nga 15/09/2007 01DS15C1 Hà Nội Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

10 1 1203360137 Nguyễn Thị Như Ngọc 26/08/2005 01KT13C1 Hưng Yên Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

11 1 54212320043 Phạm Thị Lan Nhi 05/10/1996 01DS16B1 Bình Thuận Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

12 1 1223360183 Phan Thị Trúc Phương 22/06/2007 01KT15C1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

13 1 1223360126 Ngô Tố Quyên 21/09/2007 01MK15C1 Đắk Lắk Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

14 1 TVU1212001 Trần Quý Thủy Sang 03/10/1993 DE21YTC8014 Long An Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

15 1 TVU1222018 Phạm Ngọc Tâm 03/03/1995 DE22YTC8014 Long An Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

16 1 TVU1212019 Phan Thị Diễm Thu 02/03/1990 DE21YTC8014 Long An Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

17 1 1213360153 Võ Trí Thức 06/09/2005 01DD14C1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

18 1 1223240039 Trần Thị Thanh Thúy 12/01/1998 01KT15A1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

19 1 1223360180 Lưu Thị Minh Thùy 02/01/2007 01DS15C1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

20 1 1223360121 Trần Thị Thu Trâm 01/03/2007 01KT15C1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

21 1 1223360164 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/10/2005 01DS15C1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

22 1 1213360084 Trương Nguyễn Ngọc Tuyền 04/06/2006 01DD14C1 Đồng Nai Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ
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23 1 1223360130 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 23/05/2007 01MK15C1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

24 1 1213360039 Từ Anh Mỹ Ý 29/04/2006 01DS14C1 Tiền Giang Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

25 2 1213180002 Võ Thị Cẩm An 12/07/1987 02KT14E1 Tp. Hồ Chí Minh Nhóm 1 Lab 2 CN 09/06/2024
7h30-11h30
13h00-17h00

Nguyễn Tuấn Vũ

TPHCM, Ngày 04 tháng 06 năm 2024
Phòng Đào Tạo


